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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ  

–––––– 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 

tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 

280/TTr-BVHTTDL ngày 26 tháng 9 năm 2022 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen 

thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1855/TTr-BTĐKT ngày 17 tháng 10 năm 2022, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 28 cá nhân có thành tích 

xuất sắc tại các giải thể thao quốc tế năm 2022 (danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban Ban Thi đua 

- Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW; 
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp; 

- Lưu: Văn thư, TCCV (2). LHN,       b. 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 

 

Phạm Bình Minh 

 

  



1 

 

 

 

DANH SÁCH CÁ NHÂN  

ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTg ngày      tháng     năm 2022  

của Thủ tướng Chính phủ) 
___________   

I. VẬN ĐỘNG VIÊN: 

1. Vận động viên Nguyễn Chế Thanh, Đội tuyển Thể dục Aerobic quốc gia; 

2. Vận động viên Lê Hoàng Phong, Đội tuyển Thể dục Aerobic quốc gia; 

3. Vận động viên Trần Ngọc Thúy Vi, Đội tuyển thể dục Aerobic quốc gia; 

4. Vận động viên Nguyễn Việt Anh, Đội tuyển thể dục Aerobic quốc gia; 

5. Vận động viên Vương Hoài Ân, Đội tuyển thể dục Aerobic quốc gia, 

Đã có thành tích thi đấu xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Giải vô địch 

Thể dục Aerobic thế giới năm 2022 tại Bồ Đào Nha. 

6. Vận động viên Nguyễn Thị Yến, Đội tuyển Cầu mây quốc gia; 

7. Vận động viên Nguyễn Thị My, Đội tuyển Cầu mây quốc gia; 

8. Vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Đội tuyển Cầu mây quốc gia; 

9. Vận động viên Trần Thị Ngọc Yến, Đội tuyển Cầu mây quốc gia; 

10. Vận động viên Trần Thị Thu Hoài, Đội tuyển Cầu mây quốc gia; 

11. Vận động viên Nguyễn Thị Thu Trang, Đội tuyển Cầu mây quốc gia, 

Đã có thành tích thi đấu xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Giải vô địch 

Cầu mây thế giới năm 2022 tại Thái Lan. 

12. Vận động viên Nguyễn Trần Duy Nhất, Đội tuyển Muay quốc gia; 

13. Vận động viên Dương Thúy Vi, Đội tuyển Wushu quốc gia, 

Đã có thành tích thi đấu xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Đại hội thể thao 

thế giới (World Games) năm 2022 tổ chức tại Mỹ. 

14. Vận động viên Phạm Tuấn Anh, Đội tuyển Pencak Silat quốc gia; 

15. Vận động viên Nguyễn Duy Tuyến, Đội tuyển Pencak Silat quốc gia; 

16. Vận động viên Lê Văn Toàn, Đội tuyển Pencak Silat quốc gia; 

17. Vận động viên Quàng Thị Thu Nghĩa, Đội tuyển Pencak Silat quốc gia; 

18. Vận động viên An Thị Hoa, Đội tuyển Pencak Silat quốc gia; 

19. Vận động viên Hoàng Mai Anh, Đội tuyển Pencak Silat quốc gia, 

Đã có thành tích thi đấu xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Giải vô địch 

Pencak Silat thế giới năm 2022 tại Malaysia. 

 

 



2 

 

 

 

II. HUẤN LUYỆN VIÊN: 

1. Bà Trần Thị Vui, Huấn luyện viên Đội tuyển Cầu mây quốc gia; 

2. Bà Hoàng Thị Thái Xuân, Huấn luyện viên Đội tuyển Cầu mây quốc gia, 

Đã có thành tích huấn luyện và chỉ đạo các vận động viên thi đấu xuất sắc 

giành Huy chương Vàng tại Giải vô địch Cầu mây thế giới năm 2022 tại Thái Lan. 

3. Ông Giáp Trung Thang, Huấn luyện viên Đội tuyển Muay quốc gia, 

Đã có thành tích huấn luyện và chỉ đạo vận động viên thi đấu xuất sắc giành 

Huy chương Vàng tại Đại hội thể thao thế giới (World Games) năm 2022 tổ chức 

tại Mỹ. 

4. Ông Nguyễn Văn Hùng, Huấn luyện viên Đội tuyển Pencak Silat quốc gia; 

5. Ông Trần Huỳnh Thanh Quốc, Huấn luyện viên Đội tuyển Pencak Silat 

quốc gia; 

6. Ông Lê Tiến Tuấn, Huấn luyện viên Đội tuyển Pencak Silat quốc gia; 

7. Ông Nhan Bảo Phong, Huấn luyện viên Đội tuyển Pencak Silat quốc gia; 

8. Bà Lê Thị Huỳnh Như, Huấn luyện viên Đội tuyển Pencak Silat quốc gia; 

9. Bà Trần Thị Thu Hương, Huấn luyện viên Đội tuyển Pencak Silat quốc gia, 

Đã có thành tích huấn luyện, chỉ đạo các vận động viên thi đấu xuất sắc giành 

Huy chương Vàng tại Giải vô địch Pencak Silat thế giới năm 2022 tại Malaysia./. 
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